
STT Mã SV Mã lớp Nhóm CBGD Ghi chú

1 16125548 Nguyễn Ngọc Tuyền DH16DD 16 Đoàn Thị Kim Oanh

2 18122035 Lương Duy Đức DH18TC 17 Võ Tấn Toàn

3 16124027 Lê Phúc Chiến DH16QL 2 Trần Minh Hảo

4 16153034 Nguyễn Mạnh Hùng DH16CD 2 Trần Minh Hảo

5 16113060 Hỷ Hồng Liên DH16NHB 2 Trần Minh Hảo

6 16145222 Trần Thị Trang Ngân DH16BV 2 Trần Minh Hảo

7 16113098 Đoàn Thị Kiều Oanh DH16NHB 2 Trần Minh Hảo

8 18122230 Hồng Nguyễn Nguyệt Sang DH18DM 2 Trần Minh Hảo

9 16113114 Kiều Sơn DH16NHB 2 Trần Minh Hảo

10 18118126 PhạmVăn Ngọc Tân DH18CK 5 Trần Minh Hảo

11 18118130 Huỳnh Ngọc Thắng DH18CK 5 Trần Minh Hảo

12 18118153 Nguyễn Trọng Tiến DH18CK 5 Trần Minh Hảo

13 18123067 Lương Chí Minh DH18KE 11 Trần Minh Hảo

14 18123079 Nguyễn Thị Hoài Ngân DH18KE 11 Trần Minh Hảo

15 14117082 Nguyễn Thị Bích Phương DH14CT 11 Trần Minh Hảo

16 15113129 Nguyễn Ngọc Thiện Trí DH15NHA 11 Trần Minh Hảo

17 18118093 Trần Khôi Nguyên DH18CK 7 Nguyễn Hoàng Liêm

18 18118097 Nguyễn Thành Nhân DH18CK 7 Nguyễn Hoàng Liêm

19 18122028 Nguyễn Phạm Tiến Đạt DH18QT 12 Võ Tấn Linh

20 18153031 Trần Quang Khải DH18CD 3 Võ Tấn Linh

21 16122256 Nguyễn Thị Hằng Ni DH16QT 54 Võ Tấn Linh

22 17113021 Nguyễn Trọng Dũng DH17NHB 54 Võ Tấn Linh

23 18137005 Phạm Ngọc Anh Chương DH18NL 6 Võ Tấn Linh

24 16138004 Lê Kim Bằng DH16TD 59 Đặng Kiên Cường

25 16138016 Nguyễn Gia Đạt DH16TD 59 Đặng Kiên Cường

26 16138026 Lại Hoàng Giang DH16TD 59 Đặng Kiên Cường

27 16138035 Lý Minh Hoàng DH16TD 59 Đặng Kiên Cường

28 16138067 Trần Văn Phương DH16TD 59 Đặng Kiên Cường

29 17124143 Huỳnh Quang Quy DH17QL 59 Đặng Kiên Cường

30 16138073 Nguyễn Ngọc Tâm DH16TD 59 Đặng Kiên Cường

31 16138076 Trần Đình Thanh DH16TD 59 Đặng Kiên Cường

32 16138079 Lê Thế DH16TD 59 Đặng Kiên Cường

33 16138081 Đặng Anh Thông DH16TD 59 Đặng Kiên Cường
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